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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Khoanh vào trước câu trả lời đúng. 

Câu 1 (0.5điểm): 1 giờ chiều hay còn gọi là: 

A. 13 giờ.       B. 1 giờ.  C. 23 giờ.  D. 15 giờ. 

Câu 2 (0.5điểm): Số 95 đọc là:  

 A.  Chín năm.     C.  Chín mươi năm. 

B.  Chín lăm.    D.  Chín mươi lăm. 

Câu 3 (0.5điểm): Kết quả tính 13 - 3 - 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây? 

 A. 12 – 8.  B. 12 – 6.  C. 12 – 7. 

Câu 4 (0.5điểm): Trong hình vẽ bên có: 

 
 A. 1 hình tứ giác.     C. 4 hình tứ giác. 

 B. 2 hình tứ giác.     D. 3 hình tứ giác. 

Câu 5 (0.5điểm): Số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số là: 

 A. 98   B. 90   C. 100   D. 99 

Câu 6 (1điểm): Đoạn thẳng AC dài là: 

                                              24dm                B        7 dm 

                 A                                                                                    C 

                                   

                  ? dm 

A. 31dm  B. 30dm  C. 94dm  D. 31cm  

Câu 7 (0.5 điểm):  9 dm + 10 dm   =   …….. dm 

 A. 19   B. 39   C. 29  

Câu 8 (0.5 điểm): Tìm x biết:  x + 7= 15    

 A. x = 22  B. x = 9  C. x = 8 

Câu 9 (0.5điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

 A. 8 + 9 =16     B. 6 + 7 = 13  



Câu 10 (1điểm): Nối: 

  

 

  B.          

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1 (1.5điểm): Đặt tính rồi tính:   

    a. 57 + 28                        b. 81 - 36                              c.  90 - 46     
 

 

 

Câu 2 (1.5điểm): Đoạn thẳng thứ nhất dài 28cm, đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng 

thứ nhất 1dm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti- mét? 

Bài giải 

 

Câu 3 (1điểm): Tìm x, biết: 

46 < x – 45 < 48 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

78 l  - 

39 l 

62kg - 

17kg 

45kg 

39 l 



 


